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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 THUỘC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ CHO VAY CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8705/SKHĐT-THQH ngày 18 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố (đính kèm Phụ lục danh mục).
Điều 2. Giao Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố:
1. Thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay các dự án cụ thể thuộc các lĩnh vực đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
2. Khi quyết định đầu tư trực tiếp hoặc cho vay cho từng dự án cụ thể, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố cần ưu tiên đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các dự án theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và các chương trình/đề án của Thành phố.
3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
4. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Điều 3. Giao các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ việc đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều 5 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và đảm bảo mục tiêu hoạt động “không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định của Nghị định này”, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng quy định pháp luật, đúng mục đích, phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và tránh thất thoát, lãng phí.
Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh nội dung cần điều chỉnh, bổ sung Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố đề xuất và phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh theo quy định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT và các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban KTNS HĐNDTP;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng: Kinh tế, Dự án, Tổng hợp;
- Lưu: VT, (Diệp/KT).
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
	STT
	Các lĩnh vực

	1
	Giáo dục: Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị: cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ

	2
	Y tế: Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế.

	3
	Văn hóa, du lịch, dịch vụ:
- Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị: chợ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.
- Đầu tư xây dựng, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.

	4
	Công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ:
- Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu Công nghệ cao Thành phố, khu Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm;
- Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; các dự án thuộc ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, khuyến khích đầu tư.
- Các dự án xây dựng cơ sở ươm tạo, nhà xưởng hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới hiện đại, nhà xưởng sản xuất của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nghiệp tại vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
- Các dự án thúc đẩy phát triển xuất khẩu phần mềm và sản phẩm nội dung số; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
- Các dự án phát triển công nghiệp sản phẩm chủ lực của Thành phố.

	5
	Nông, Lâm, Ngư nghiệp:
- Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi;
- Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp sử dụng kỹ thuật cao;
- Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;
- Các dự án đầu tư xây dựng kho lạnh phục vụ cho việc sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp.
- Các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố.

	6
	Môi trường, năng lượng:
- Đầu tư hệ thống cấp nước, mạng cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, bùn thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang; Đầu tư xây dựng khu hỏa táng.
- Đầu tư xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị phát triển sản xuất, cung cấp và truyền tải điện; Các dự án đầu tư năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhà máy đốt rác phát điện).

	7
	Nhà ở (không bao gồm nhà ở thương mại): Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên); các dự án thực hiện chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị (đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ, di dời, tái định cư, cải tạo điều kiện sống các hộ dân ven kênh rạch).

	8
	Giao thông:
- Đầu tư kết cấu hạ tầng và các dịch vụ có liên quan; Các dự án hỗ trợ cho hoạt động vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị;
- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; Đầu tư phát triển phương tiện vận tải công cộng đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không. Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ du lịch. Đầu tư bến bãi, phục vụ vận tải công cộng, bãi đỗ xe ngầm, nổi theo quy hoạch.

	9
	Các lĩnh vực xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế khác theo định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh:
- Các dự án thuộc đối tượng đầu tư, cho vay trong Danh mục lĩnh vực đầu tư thuộc Chương trình kích cầu thông qua đầu tư, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các dự án thuộc đối tượng thực hiện các giải pháp, đầu tư đề án, dự án Chương trình đột phá và chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
+ Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án thực hiện Chương trình chuyển đổi số; chương trình xây dựng Thành phố thông minh; chương trình phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố; Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố...
+ Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; dự án phát triển ngành logistics; dự án chống ngập và xử lý nước thải; dự án xử lý chất thải rắn; dự án phát triển hạ tầng dịch vụ; dự án phát triển hạ tầng công nghiệp; dự án phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số; dự án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông; dự án phát triển công viên cây xanh công cộng; dự án phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị; dự án phát triển hệ thống cấp nước; dự án giảm ô nhiễm môi trường...
+ Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở các ngành (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) và đại học chia sẻ; dự án giáo dục thông minh và học tập suốt đời; dự án y tế thông minh; dự án nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo; dự án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân; dự án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phố; dự án phát triển ngành Văn hóa, ngành Thể dục Thể thao; chương trình hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố...
+ Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; chế biến thực phẩm; nhựa, cao su; dự án phát triển công nghiệp dược; dự án phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao; dự án du lịch thông minh; dự án liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long; dự án hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; dự án kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án phát triển Thành phố thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; dự án triển lãm công nghiệp, dịch vụ 4.0 và diễn đàn kinh tế Thành phố...
+ Các Chương trình trọng điểm khác của Thành phố giai đoạn 2020-2025.
- Các đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay mang tính liên vùng thuộc các lĩnh vực theo danh mục này thực hiện theo chủ trương đẩy mạnh việc liên kết vùng, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương.


 
